
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày       tháng  10  năm 2020   

    

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 

năm 2020 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ   

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 490/QĐ-
TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về 
việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ;  

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tỉnh Phú Thọ 

tại Tờ trình số  03/TTr-HĐĐGPH, ngày 19/10/2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2020, cụ thể như sau:  

1. Công nhận 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 

2020, gồm: 04 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2020, Hạng 04 sao; 

16 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2020, Hạng 03 sao; 

(Có danh sách sản phẩm chi tiết kèm theo) 

2. Sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy 

công nhận; được sử dụng logo "OCOP" và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo 

quy định hiện hành. 

3. Kết quả công nhận xếp hạng có giá trị trong 03 (ba) năm, kể từ ngày Quyết 

định được ký ban hành. 



Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan 

thường trực Chương trình OCOP) có trách nhiệm thực hiện công bố công khai 

sản phẩm và tổ chức trao giấy công nhận cho các sản phẩm, được công nhận xếp 

hạng OCOP cấp tỉnh; hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị và các chủ thể sản 

xuất thực hiện việc sử dụng và in logo lên sản phẩm OCOP, thứ hạng sao lên sản 

phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra định kỳ 

sản phẩm hàng năm; đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm sử dụng logo OCOP 

và các quy định khác của pháp luật. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các 

ngành: Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Y tế; Khoa học và Công nghệ; 

Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành, thị; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các chủ thể sản xuất có 

sản phẩm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3;  

- Bộ NN và PTNT; 

- VP ĐP NTM Trung ương;  

- CT, các PCT; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Hội đoàn thể tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Phú Thọ; 

- CVP, PCVPTH;  

- CVNCTH; 

- Lưu VT, KT6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN SẢN PHẨM OCOP 

TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020 
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND, ngày       tháng  10   năm 2020 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

 

STT Sản phẩm Chủ thể sản xuất Huyện, thành, thị 
Tổng điểm trung 

bình của sản phẩm 

Ghi 

chú 

I Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Hạng 04 sao  

1 
Mì gạo Hùng Lô loại 

đặc biệt 
Hợp tác xã Mì gạo Hùng Lô Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì 71,75  

2 
Thịt chua Trường 

Foods vị truyền thống 
Công ty cổ phần SX&TM Trường Foods TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn 71,25  

3 
Thịt chua ống nứa 

Trường Foods 
Công ty cổ phần SX&TM Trường Foods TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn 71  

4 Trà Oolong Công ty TNHH chè xuất khẩu Bảo Long TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn 71,13  

II Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Hạng 03 sao  

1 
Măng trúc tự nhiên 

Trường Đạt (loại 200g) 

Công ty TNHH XNK nông lâm sản Trường 

Đạt  
Xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa 56  

2 Bưởi Bằng Luân 
Hợp tác xã DV SX&KD bưởi đặc sản 

Bằng Luân  
Xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng 64,25  

3 Bưởi Sửu Chí Đám Hợp tác xã SX&KD Bưởi Chí Đám  Xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng 65,38  

4 Dưa lê Tứ Xã 
Hợp tác xã sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản 

phẩm rau an toàn Tứ Xã  
Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao 54,25  

5 Măng Tây Tứ Xã 
Hợp tác xã sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản 

phẩm rau an toàn Tứ Xã  
Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao 56,63  

6 Nước cốt tương Holusa Công ty TNHH MTV Hoa Lúa Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao 63,88  



7 Tương cổ đất tổ Holusa Công ty TNHH MTV Hoa Lúa Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao 62,50  

8 
Chè đinh Hoài Trung 

(hộp 500g) 
Công ty TNHH chè Hoài Trung  Xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba 68  

9 
Chè nhài Hoài Trung 

(hộp 500g) 
Công ty TNHH chè Hoài Trung  Xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba 67,75  

10 Chè Đá Hen hảo hạng Hợp tác xã SX&CB chè Đá Hen Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê 56,88  

11 Đặc sản tương làng Bợ  Hợp tác xã tương Làng Bợ 
Xã Thạch Đồng, huyện Thanh 

Thủy 
57,50  

12 
Thịt chua Thanh Sơn 

(Hộp 250g) 
Hợp tác xã Thịt chua Thanh Sơn TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn 64,50  

13 
Gà thảo mộc Hoa cúc 

Trà Xanh 

Hợp tác xã DV CN và tiêu thụ gà ta 

Việt Nam 
Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh 65,50  

14 Gà thảo mộc nướng lu 
Hợp tác xã DV CN và tiêu thụ gà ta 

Việt Nam 
Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh 65,13  

15 
Gạo nếp Gà gáy Mỹ 

Lung 

Hợp tác xã SX Gạo Nếp Gà Gáy 

Mỹ Lung & KD DVTH 
Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập 69,50  

16 Dư leo Baby túi 2kg Hợp tác xã rau củ quả sạch Mạnh Liên Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông 52,13  

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-23T15:58:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thanh Hải<haint@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-10-23T16:38:39+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-10-23T16:38:45+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-10-23T16:39:17+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-10-23T16:39:58+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2020-10-23T16:40:05+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




